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I SỞ CÔNG THƯƠNG

1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 110 129,2 123,1 126,3

2 Sản phẩm chủ yếu

a Nhóm CN chế biến, chế tạo

1- Sơ chế cà phê 10
3

 Tấn 430 27 31 396                379 92,1 104,5 114,8

2- Cà phê bột Tấn 30.000 3.100 3.200 26.544           26.397 88,5 100,6 103,2

3- Cà phê hòa tan Tấn 9.500 630 650 9.450             7.927 99,5 119,2 103,2

4- Hạt điều nhân Tấn 700 52 53 646                594 92,3 108,8 101,9

5- Tinh bột sắn 1.000 tấn 190 12 16 150                140 78,9 107,5 133,3

6- Đường các loại 1.000 tấn 90 0 19 55                  40 60,9 137,0 0,0

7- Cao su CB và sản phẩm cao su Tấn 12.500 1.880 1.700 13.580           11.400 108,6 119,1 90,4

8- Ca cao Tấn 875 80 90 770                771 88,0 99,9 112,5

9- Sơ chế tinh bột ngô Tấn 30.000 2.150 2.300 27.472           27.853 91,6 98,6 107,0

10- Say sát gạo Tấn 2.700 230 230 2.702             2.383 100,1 113,4 100,0

11- Rượu, nước giải khát, nước lọc 1.000 lít 37.000 2.800 3.000 33.448           33.694 90,4 99,3 107,1

12- Bia các loại 1.000 lít 95.000 8.000 8.600 86.100           77.350 90,6 111,3 107,5

13- Đá cây 10
3

 Tấn 385 25 27 352                362 91,4 97,2 108,0

14- Bánh kẹo các loại Tấn 855 60 64 790                777 92,4 101,7 106,7

15- Muối Iốt, muối chế biến Tấn 6.150 550 560 5.551             5.369 90,3 103,4 101,8

16- Phân vi sinh Tấn 8.000 530 530 7.275             6.409 90,9 113,5 100,0

17- Thức ăn gia súc Tấn 820 55 56 764                753 93,2 101,5 101,8

18- Quần áo, sản phẩm dệt 10
3

chiếc 18.000 1.613 1.614 18.714           15.521 104,0 120,6 100,1

19- Gỗ xẻ các loại m
3 4.200 340 340 3.933             3.757 93,6 104,7 100,0

20- Gỗ tinh chế m
3 12.500 880 880 11.656           10.693 93,2 109,0 100,0

21- Ván nhân tạo, gỗ dán m
3 6.700 540 541 6.416             5.948 95,8 107,9 100,2

22- Mộc dân dụng bộ 3.850 325 326 3.771             3.436 97,9 109,7 100,3

23- Gỗ dăm Tấn 22.500 1.760 1.765 21.730           19.716 96,6 110,2 100,3

24- Giày dép các loại 10
3

đôi 4.000 360 360 4.194             3.527 104,9 118,9 100,0

25- Trang in 10
6

 trang 675 75 75 770                603 114,1 127,7 100,0

26- Sản phẩm nhựa Tấn 7.700 660 660 7.743             6.686 100,6 115,8 100,0

27- Bao bì các loại 10
3

chiếc 12.500 1.050 1.050 12.416           10.818 99,3 114,8 100,0

28- Than tổ ong Tấn 6.650 575 575 6.625             5.972 99,6 110,9 100,0

29- Lưới thép 10
3

 m
2 120 12 12 131                117 109,2 112,0 100,0

30- Luyện cán thép Tấn 510.000 21.000 30.000 354.000         336.329 69,4 105,3 142,9

31- Cán tôn 10
3

 m
2 750 65 65 705                638 94,0 110,5 100,0

32- Cửa sắt, nhôm các loại 10
3

 m
2 960 84 84 1.001             862 104,3 116,1 100,0

33- Thiết bị chế biến nông sản Chiếc 16.500 1.390 1.390 16.498           14.654 100,0 112,6 100,0
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34- Bơm nước các loại Chiếc 62.500 5.360 5.360 63.129           56.728 101,0 111,3 100,0

35- Củ quả sấy tấn 150 12 12 144                40 96,0 360,0 100,0

b Nhóm CN sản xuất và phân phối điện, nước

36- Điện thương phẩm 10
6

 Kwh 2.000 145 146 1.732             1.675 86,6 103,4 100,7

37- Điện sản xuất 10
6

 Kwh 5.800 710,9 693,4 5.291,7 3.421 91,2 154,7 97,5

     - Thủy điện 10
6

 Kwh 553,0 469,2 3.057,1 3.102 98,6 84,8

     - Điện Mặt trời 10
6

 Kwh 151,5 159,7 2.099,4 281 747,4 105,4

     - Điện Gió 10
6

 Kwh 6,4 64,5 135,2 38 355,7 1.011,8

38- Nước máy ghi thu 1.000 m
3 65.000 3.900 4.100 60.900           58.000 93,7 105,0 105,1

c Nhóm CN khai khoáng

39- Đá xây dựng các loại 1.000 m
3 2.350 151 150 2.043             2.073 86,9 98,6 99,3

40- Cát  xây dựng các loại 1.000 m
3 1.270 89 88 1.109             1.123 87,3 98,8 98,9

41- Gạch nung quy chuẩn 10
6

 Viên 810 65 63 713                724 88,0 98,5 96,9

42- Gạch không nung 10
3

viên 13.000 620 600 11.349           11.400 87,3 99,6 96,8

43- Gạch lát các loại 10
3

 viên 755 80 75 660                679 87,4 97,2 93,8

44- Đá Granit 10
3

 m2 26 2,0 2 25                  25 94,7 98,5 85,0

45- Bê tông và các sản phẩm từ bê tông m3 96.000 8.200 8.300 88.484           85.585 92,2 103,4 101,2

46- Khai thác Fenspat 1.000 Tấn 12 0,9 1 11                  11 95,0 103,6 100,0

4  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 85.600,0 7.138,1 7.340,3 76.041,4 74.052,9 88,8 102,7 102,8

5  Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Triệu USD 650 53 55 530                516 81,5 102,7 103,8

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

 1- Cà phê  Tấn 230.000 15.000 16.000 200.000         200.000             87,0 100,0 106,7

 2- Cà phê hòa tan  Tấn 7.500 400 500 7.700             7.300                 102,7 105,5 125,0

 3- Cao su  Tấn 9.200 700 800 11.000           9.500                 119,6 115,8 114,3

 4- Tiêu  Tấn 6.700 500 700 5.200             6.930                 77,6 75,0 140,0

5- Điều  Tấn 580 15 35 240                200                     41,4 120,0 233,3

6- Tinh bột sắn  Tấn 95.000 5.400 5.800 71.700           80.000               75,5 89,6 107,4

 7- Sản phẩm ong  Tấn 11.500 600 700 9.200             11.500               80,0 80,0 116,7

8- Ca cao Tấn 100 7 7 77                   77,0 100,0

9- Rau củ quả Tấn 95 7 7 77                  81,1 100,0

6 Tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn Triệu USD 90 21 15 425                210 472,2 202,4 71,4
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